
STT Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 
Điểm thành phần

Điểm tự 

chấm của 

các trường

Điểm chấm 

của Phòng 

GDĐT

Hướng dẫn, ghi chú, minh chứng

2
Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo 

dục
100 82

Mức chưa đáp ứng (Mức độ 1): Tổng điểm dưới 50

Mức đáp ứng cơ bản (Mức độ 2): Tổng điểm từ 50 đến

75

Mức đáp ứng tốt (Mức độ 3): Tổng điểm trên 75

2.1

Thành lập bộ phận chỉ đạo, phụ trách, 

triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi 

số 

Điều kiện bắt buộc

Quyết định số 111/QĐ-THCN ngày 05/9/2026 về việc 

thành lập BCĐ triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi 

số (kèm DS và phân công nhiệm vụ)

https://drive.google.com/file/d/10fVAXHCrvUygXcrjT

D9dTKxKLJyDonv1/view?usp=sharing

2.2
Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT, 

chuyển đổi số
Điều kiện bắt buộc

 Kế hoạch số 110/KH-THCN ngày 05/9/2025 về việc 

triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong trường 

học: 

https://drive.google.com/file/d/1jb9ffYDiicmWMBJnG

Ix_LyrqsuoWf2OF/view?usp=sharing

2.3
Triển khai phần mềm quản trị nhà 

trường 
70 67  

2.3.1
Ban hành quy chế sử dụng hệ thống quản 

trị nhà trường
6 6

* Thành lập ban chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT, 

chuyển đổi số và phân công nhiệm vụ

* Triển khai tới các thành viên có liên quan

2.3.2
Triển khai phân hệ quản lý học sinh 

(quản lý hồ sơ, kết quả học tập)
6 6

*Các dịch vụ đã triển khai của Viettel : Phần mềm 

quản lý nhà trường https://vtsmas.vn/, hồ sơ giáo dục, 

quản lý giáo án, học bạ điện tử, thời khóa biểu -TKB, 

phần mềm kiểm định CLGD; Cơ sở dữ liệu ngành 

MOET. 

*Các dịch vụ khác : phổ cập giáo dục 

(pcgd.moet.gov.vn), kế toán (misa)

*Trang web trường : 

https://thcuanam.ninhbinh.edu.vn/

BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

(Kèm theo Kế hoạch 191/KH-PGDĐT ngày 07/02/2025 của Phòng GDĐT)
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2.3.3 Triển khai sổ điểm điện tử, học bạ điện tử 10

 - File PDF: tối đa 3 

điểm;

- Áp dụng chứng thư 

số: 

+ Chứng thư đối với 

Lãnh đạo, dấu đơn vị: 

tối đa 7 điểm

+ Chứng thư đối với 

Giáo viên: tối đa 10 

điểm

10

2.3.4
Triển khai phân hệ quản lý đội ngũ 

CBVCNV
6 6

2.3.5 Triển khai phân hệ quản lý cơ sở vật chất 6 6

2.3.6

Triển khai phân hệ quản lý thông tin y tế 

trường học, quản lý thông tin về sức khỏe 

học sinh

5 5

2.3.7 Triển khai phân hệ quản lý kế toán 6 6

2.3.8
Triển khai phân hệ quản lý thư viện điện 

tử
5 2

2.3.9
Triển khai phân hệ quản lý hồ sơ chuyên 

môn giáo viên
5 5

2.3.10

Triển khai các phần mềm phục vụ quản lý 

điều hành khác: Cổng thông tin điện tử, 

quản lý văn bản điện tử…

5 5

2.3.11

Triển khai các phần mềm quản trị nhà 

trường đảm bảo kết nối và trao đổi đầy đủ 

dữ liệu với CSDL ngành của Sở GDĐT, 

của Bộ GDĐT

10 10 http://dongbo.csdl.edu.vn/

2.4 Triển khai dịch vụ trực tuyến 30 15

*Các dịch vụ đã triển khai của Viettel : Phần mềm 

quản lý nhà trường https://vtsmas.vn/, hồ sơ giáo dục, 

quản lý giáo án, học bạ điện tử, thời khóa biểu -TKB, 

phần mềm kiểm định CLGD; Cơ sở dữ liệu ngành 

MOET. 

*Các dịch vụ khác : phổ cập giáo dục 

(pcgd.moet.gov.vn), kế toán (misa)

*Trang web trường : 

https://thcuanam.ninhbinh.edu.vn/

http://dongbo.csdl.edu.vn/
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2.4.1
Triển khai ứng dụng kết nối giữa gia đình 

và nhà trường
12 5 https://vtsmas.vn/

2.4.2
Triển khai dịch vụ tuyển sinh đầu cấp 

trực tuyến
8 0

2.4.3
Triển khai dịch vụ thu phí dịch vụ giáo 

dục theo hình thức không dùng tiền mặt
10

 - Sử dụng các ứng 

dụng để thu phí dịch 

vụ: Tối đa 7 điểm

- Dịch vụ kết nối 

phần mềm quản lý kế 

toán, tài chính của cơ 

sở giáo dục: 10 điểm 

10
 Bắt đầu thực hiện từ tháng 09/2026

https://emisapp.misa.vn/

https://vtsmas.vn/

